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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

TỈNH PHÚ THỌ 
 

     Bản án số: 90/2023/HSST. 

       Ngày: 13/7/2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

                                     

NHÂN DANH 

NƢỚ   ỘNG H À XÃ HỘI  HỦ NGHĨA VIỆT NA  
 

T À ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ 

 

-                                            
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Xuân Quân.   

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Hà và ông Trần Đình Đậu; 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Th  Vinh - Th     Tòa án 

nhân dân thành phố Vi t Trì, t nh Ph  Thọ. 

-   i di n  i n ki m s t nh n d n th nh ph   i t Tr   t nh  h  Th  tham 
gia phiên tòa:  à Quách Th  Nh  Hoa -  i m sát viên. 

Hôm nay, ngày 13 tháng 7 n m 2023.T i tr  s  Toà án nhân dân thành 

phố Vi t Trì, t nh Ph  Thọ   t    s  thẩm công  hai v  án hình sự th     số: 

93/2023/HSST ngày 19 tháng 6 n m 2023, theo QuyÕt ®Þnh ®a vô ¸n ra xÐt xö 

sè: 04/2023/Q§XXST-HS ngày 29 tháng 6 n m 2023, ®èi víi c¸c bÞ c¸o; 

 1. Họ và tên: Trần Xuân T, sinh n m: 1959;  Giới tính: Nam; Tên gọi 

 hác:  hông; N i đ ng  í hộ  hẩu th ờng tr  và chỗ  :  hu v, ph ờng v, thành 

phố Vi t Trì, t nh Ph  Thọ; Quốc t ch: Vi t Nam; Dân tộc:  inh; Tôn giáo: 

 hông;Trình độ học vấn: 07/10; Nghề nghi p: Lao động tự do; Con ông: Trần 

Xuân Dậu, sinh n m 1933; Con bà: Lê Th  Thàng, sinh n m 1936; Vợ: Lê Th  

Vân, sinh n m 1967 (đã  y hôn); Vợ: Lê Th  Thanh, sinh n m 1967. Hi n    hu 

6, Vân Ph , Vi t Trì, Ph  Thọ. Con: Có 4 con, con  ớn sinh n m 1987, con nhỏ 

sinh n m 2005; Anh, ch , em ruột: Gia đình có 7 ch  em, b  cáo  à thứ 2; 

- Tiền án, Tiền sự:  hông; 

- Nhân thân: T i  ản án hình sự ph c thẩm số 34/HSPT ngày 09/4/1998 

của Toà án nhân dân t nh Ph  Thọ    ph t Trần Xuân T 03 n m tù về tội C ớp 

tài sản của công dân; ngày 24/6/2002 đã chấp hành  ong hình ph t tù; đã thi 

hành  ong án phí hình sự s  thẩm và hình sự ph c thẩm. 

-    cáo b  t m giữ từ ngày 09/9/2022 đ n ngày 12/9/2022 đ ợc áp d ng 

bi n pháp ng n chặn cấm đi  hỏi n i c  tr . Hi n đang t i ngo i t i Khu v, 

ph ờng v, thành phố Vi t Trì, t nh Ph  Thọ; 

(   cáo có mặt t i phiên tòa) 

2. Họ và tên: Trần  ông N, sinh n m: 1975; Tên gọi  hác:  hông; Giới 

tính: Nam; N i đ ng    hộ  hẩu th ờng tr  và chỗ  :  hu v, ph ờng v, thành 

phố Vi t Trì, t nh Ph  Thọ; Quốc t ch: Vi t Nam; Dân tộc:  Kinh; Tôn giáo: 

 hông; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghi p: Lao động tự do; Con ông: Trần 

Huy Nh c - Đã ch t; Con bà:  ùi Th  Lộc, sinh n m: 1933. Gia đình có 7 anh 
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em, b  cáo  à con thứ 7; Vợ: Lê Th  Luy n, sinh n m 1978; Con: Có 03 con,  ớn 

sinh n m: 2003, nhỏ sinh n m: 2015; 

- Tiền án, tiền sự:  hông; 

-    cáo  à Đảng viên Đảng cộng sản Vi t Nam; hi n đang b  đình ch  sinh 

ho t đảng theo Quy t đ nh của Uỷ ban  i m tra Thành uỷ Vi t Trì. 

-    cáo b  t m giữ từ ngày 09/9/2022 đ n ngày 12/9/2022 đ ợc áp d ng 

bi n pháp ng n chặn cấm đi  hỏi n i c  tr . Hi n đang t i ngo i t i Khu v, 

ph ờng v, thành phố Vi t Trì, t nh Ph  Thọ; 

(   cáo có mặt t i phiên tòa) 

NéI DUNG Vô ¸N 

Theo c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n vµ diÔn biÕn t¹i phiªn tßa, néi dung 
vô ¸n ®îc tãm t¾t nh  sau: 

Hồi 18 giờ 00 ph t ngày 09/9/2022, t i đ ờng dân sinh thuộc Khu v, 

ph ờng v, thành phố Vi t Trì, t nh Ph  Thọ, Tổ công tác của Đội cảnh sát điều 

tra về trật tự  ã hội - Công an thành phố Vi t Trì ti n hành  i m tra hành chính 

đối với Trần Xuân T, sinh n m 1959,    hu v, ph ờng v, thành phố Vi t Trì, 

t nh Ph  Thọ. Qua  i m tra phát hi n Trần Xuân T s  d ng chi c đi n tho i di 

động nhãn hi u ViVo 1906 màu  anh, gắn sim số: 0789.066.471 và sim số 

0386.511.890 có nội dung tin nhắn mua bán số đề. Tr ờng  hai nhận chi c đi n 

tho i Tr ờng dùng đ  nhắn tin bán số  ô, số đề vào ngày 09/09/2022 cho Trần 

Công N, sinh n m 1975, tr  t i:  hu v, ph ờng v, thành phố Vi t Trì, t nh Ph  

Thọ. Tổ công tác đã  ập biên bản  i m tra, t m giữ chi c đi n tho i nêu trên của 

Trần Xuân T.  

C n cứ  ời  hai và dữ  i u   u trong đi n tho i của Trần Xuân T, cùng 

ngày 09/9/2022, C  quan điều tra đã ti n hành tri u tập Trần Công N đ n  àm 

vi c. T i C  quan điều tra, Trần Công N đã giao nộp cho c  quan điều tra chi c 

đi n tho i di động nhãn hi u Sam sung Ga a y J7 Prime màu  ám gắn sim số 

0985.602.875 trong đó có chứa nội dung tin nhắn mua số đề với Trần Xuân T.  

C  quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Vi t Trì đã ra   nh giữ 

ng ời trong tr ờng hợp  hẩn cấp đối với Trần Xuân T và Trần Công N đ  điều 

tra  àm rõ hành vi vi ph m của các đối t ợng. Quá trình điều tra, đã  àm rõ hành 

vi đánh b c của Trần Xuân T và Trần Công N nh  sau:  

Do cần tiền tiêu  ài cá nhân nên Tr ờng đã thống nhất với Trần Công N 

 hi nào cần mua số đề thì nhắn tin cho Tr ờng. Hai bên thoả thuận thống nhất 

cách thức đánh b c nh  sau: Trần Xuân T s  d ng sim số 0386.511.980 đ  nhắn 

tin mua số  ô, số đề với Trần Công N; tin nhắn phản hồi “o ” nghĩa  à Tr ờng 

đồng    ác nhận vi c mua bán. Số đề  à số tự nhiên gồm hai chữ số và đ ợc so 

sánh với hai số cuối giải đặc bi t của   t quả sổ số  i n thi t miền bắc m  

th  ng hồi 18 giờ 15 ph t cùng ngày. N u số đề của Minh mua trùng với hai số 

cuối của giải đặc bi t này thì sẽ thắng,Tr ờng phải trả cho Minh số tiền th  ng 

gấp 70  ần số tiền mà Minh đã mua số đề. N u Minh  hông thắng thì Tr ờng sẽ 

đ ợc h  ng số tiền mà Minh đã mua số đề. Số tiền mua số đề và tiền tr ng 

th  ng (n u có) sẽ đ ợc hai bên thanh toán cho nhau vào ngày hôm sau.  

Vào hồi 17 giờ 11 ph t và 17 giờ 59 ph t ngày 08/8/2022, Trần Công N 

s  d ng đi n tho i Sam sung Ga a y J7 Prime màu  ám gắn sim số 

0985.602.875 g i 2 tin nhắn đ n sim số 0386.511.890 gắn trong đi n tho i di 
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động nhãn hi u ViVo 1906 màu  anh của Trần Xuân T đ  mua 36 số đề với 

tổng số tiền  à 5.760.000đ và đ ợc Tr ờng g i   i tin nhắn “O ”  ác nhận vi c 

đồng  . Sau  hi so với   t quả sổ số Miền bắc m  th  ng hồi 18 giờ 15 ph t 

cùng ngày, Minh tr ng th  ng số đề 43 với số tiền mua  à 480.000đ. Nh  vậy, 

số tiền mà Minh tr ng th  ng  à 480.000đ   70 = 33.600.000đ. Tổng số tiền 

Tr ờng và Minh đánh b c với nhau vào ngày 08/9/2022 đ ợc  ác đ nh  à: 

5.760.000đ + 33.600.000đ = 39.360.000đ. Số tiền này các bên ch a thanh toán 

cho nhau. 

Vào hồi 17 giờ 38 ph t ngày 09/9/2022, Trần Công N s  d ng đi n tho i 

Sam sung Ga a y J7 Prime màu  ám gắn sim số 0985.602.875 g i 1 tin nhắn 

đ n sim số 0386.511.890 gắn trong đi n tho i di động nhãn hi u ViVo 1906 

màu  anh của Trần Xuân T đ  mua 80 số đề với tổng số tiền  à 9.000.000đ và 

đ ợc Tr ờng g i   i tin nhắn “O ”  ác nhận vi c đồng  . Đ n hồi 18 giờ cùng 

ngày thì Trần Xuân T b  Tổ công tác của Đội cảnh sát điều tra về trật tự  ã hội - 

Công an thành phố Vi t Trì ti n hành  i m tra hành chính, t m giữ chi c đi n 

tho i có chứa nội dung tin nhắn mua bán số đề nh  đã nêu trên. Số tiền này các 

bên ch a thanh toán cho nhau. 

 ộng cơ  mục đích  nguyên nh n ph m tội: Do  hông có vi c  àm, thu 

nhập ổn đ nh và hám  ời nên Trần Xuân T, Trần Công N đã trực ti p mua bán 

bán số đề cho nhau nhằm ki m lời. Động c  của các b  cáo  à động c  cá nhân, 

h ớng tới đ ợc h  ng lợi ích vật chất, kinh t .  

Tính chất, mức độ thi t h i do h nh vi ph m tội g y ra: Hành vi ph m tội 

đánh b c của các b  cáo đã  âm ph m trật tự công cộng đ ợc pháp  uật bảo v , 

thuộc tr ờng hợp ít nghiêm trọng.  

 ề t nh tiết tăng nặng  giảm nhẹ tr ch nhi m h nh sự:  
Quá trình điều tra, truy tố, Trần Xuân T, Trần Công N đều thành  hẩn 

 hai nhận hành vi ph m tội của mình nh  đã nêu trên.    cáo Trần Xuân T có 

mẹ đẻ  à bà Lê Th  Chàng đ ợc tặng th  ng Huy ch  ng  háng chi n h ng nhì, 

có bố đẻ  à ông Trần Xuân Dậu đ ợc tặng th  ng Huy ch  ng  háng chi n 

h ng nhất, bản thân b  cáo cũng đã từng tham gia chi n tranh bảo v  tổ quốc sau 

n m 1975.    cáo Trần Công N đ ợc Chủ t ch U ND t nh Ph  Thọ tặng bằng 

 hen và một số bằng  hen, giấy  hen  hác do có nhiều đóng góp và thành tích 

trong quá trình công tác t i Công ty Công trình giao thông Ph  Thọ; b  cáo có 

anh trai  à Trần V n Sĩ  à  i t sỹ hy sinh n m 1974, hi n nay b  cáo đang  à 

ng ời nuôi d ỡng ch m sóc mẹ  i t sỹ. 

   cáo Trần Công N và Trần Xuân T có hành vi đánh b c với nhau trong 

hai ngày: Ngày 08/9/2022 với số tiền đánh b c  à 39.360.000đ và ngày 

09/09/2022 với số tiền đánh b c  à 9.000.000đ. Do vậy, Tr ờng và Minh đều 

phải ch u tình ti t t ng nặng trách nhi m hình sự  à ph m tội 02  ần tr   ên. 

*  ật chứng v  t i sản thu giữ:  

- 01 đi n tho i di động nhãn hi u ViVo 1906 màu  anh, gắn sim số: 

0789.066.471 và sim số 0386.511.890  à đi n tho i Trần Xuân T s  d ng đ  

đánh b c. 

- 01 đi n tho i di động nhãn hi u Sam sung Ga a y J7 Prime màu  ám 

gắn sim số 0985.602.875  à đi n tho i Trần Công N s  d ng đ  đánh b c. 
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Hi n số vật chứng, tài sản này đã đ ợc C  quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Vi t Trì bàn giao cho Chi c c Thi hành án dân sự thành phố Vi t Trì 

(biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/6/2023). 

Về điều  i n  inh t  của các b  cáo: Quá trình điều tra  ác đ nh, các b  cáo 

Trần Công N và Trần Xuân T có tài sản chung với gia đình. Ngoài tài sản chung, 

các b  cáo  hông có tài sản riêng gì có giá tr . 

T i phiên tòa, các b  cáo  hai nhận toàn bộ hành vi ph m tội của mình 

nh  nội dung cáo tr ng đã truy tố. Các b  cáo bi t rõ hành vi đánh b c  à vi 

ph m pháp  uật nh ng vẫn cố   thực hi n vì động c  v  lợi. 

Cáo tr ng số 89/CT-VKS-VT ngày 16/6/2022, Vi n ki m sát nhân dân 

thành phố Vi t Trì, t nh Ph  Thọ đã truy tố Trần Xuân T và Trần Công N về Tội 

đánh b c quy đ nh t i  hoản 1 Điều 321  ộ  uật Hình sự.  

T i phiên tòa, đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành phố Vi t Trì giữ 

nguyên quan đi m truy tố và đề ngh  Hội đồng   t   : Tuyên bố các b  cáo Trần 

Xuân T và Trần Công N ph m tội đánh b c theo quy đ nh t i  hoản 1 Điều 321 

 ộ  uật Hình sự. 

Đề ngh  HĐXX áp d ng:  hoản 1,  hoản 3 Điều 321; Đi m s  hoản 1, 

 hoản 2 Điều 51; Đi m g  hoản 1 Điều 52; Điều 36  ộ  uật hình sự đối với b  

cáo Trần Xuân T: Đề ngh     ph t b  cáo Trần Xuân T từ 15 tháng đ n 18 tháng 

cải t o  hông giam giữ; ph t bổ sung b  cáo Trần Xuân T từ 20.000.000 đồng  

đ n 25.000.000 đồng. Miễn  hấu trừ thu nhập đối với b  cáo theo quy đ nh t i 

 hoản 3 Điều 36  ộ  uật hình sự. 

Áp d ng  hoản 1 Điều 321;  Đi m s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; Đi m g 

 hoản 1 Điều 52; Điều 35  ộ  uật hình sự: Đề ngh     ph t b  cáo Trần Công N 

từ 40.000.000 đồng đ n 45.000.000 đồng. 

*Về       vật chứng, tài sản: Áp d ng Đi m a, b  hoản 1 Điều 47  LHS; 

Đi m a, c  hoản 2 Điều 106  LTTHS: 

T ch thu sung công quỹ nhà n ớc: 01 đi n tho i di động nhãn hi u ViVo 

1906 màu  anh; 01 đi n tho i di động nhãn hi u Sam sung Ga a y J7 Prime 

màu  ám.  

T ch thu tiêu huỷ: 02 sim số: 1789.066.471 và sim số 0386.511.890 gắn 

trong đi n tho i ViVo 1906 của b  cáo Trần Xuân T s  d ng đ  đánh b c và 01 

sim số 0985.602.875 gắn trong đi n tho i Sam sung Galaxy J7 Prime của b  cáo 

Trần Công N s  d ng đ  đánh b c. 

Truy thu đ  sung quỹ Nhà n ớc số tiền b  cáo Minh và b  cáo Tr ờng 

đánh b c với nhau trong ngày 08/9/2022 và ngày 09/09/2022. C  th :  

-    cáo Trần Công N phải nộp số tiền  à 14.760.000 đồng (gồm: 

5.760.000đ mua số đề của Tr ờng ngày 08/9/2022 và 9.000.000đ mua số đề của 

Tr ờng ngày 09/9/2022). Số tiền này Minh ch a thanh toán cho Tr ờng. 

-    cáo Trần Xuân T phải nộp số tiền  à 33.600.000đ  à tiền Minh tr ng 

th  ng số đề ngày 08/9/2022. Số tiền này Tr ờng ch a thanh toán cho Minh.  

* Về án phí: Áp d ng  hoản 2 Điều 136  LTTHS và  Điều 23 Ngh  quy t 

326/2016/U TVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban th ờng v  Quốc Hội, buộc 

mỗi b  cáo phải ch u 200.000đ án phí hình sự s  thẩm. 
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T i phiên tòa, các b  cáo đều thừa nhận hành vi ph m tội và trình bày t i 

phiên tòa nh  cáo tr ng đã nêu. Các b  cáo  hông tranh  uận gì về tội danh, mức 

hình ph t. 

Tr ớc khi Hội đồng   t    vào phòng ngh  án, các b  cáo nói  ời nói sau 

cùng:    cáo  n n n, hối hận về hành vi ph m tội của mình, đề ngh  Hội đồng 

  t     em   t giảm nhẹ hình ph t.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

 

 Trên c  s  nội dung v  án, c n cứ vào các tài  i u trong hồ s  v  án đã 

đ ợc thẩm tra,   t hỏi, tranh luận t i phiên tòa, Hội đồng   t    nhận thấy nh  

sau: 

[1] Về t  tụng:  

Hành vi, quy t đ nh của C  quan điều tra Công an thành phố Vi t Trì, 

Điều tra viên - Công an thành phố Vi t Trì,  i m sát viên - Vi n ki m sát nhân 

dân thành phố Vi t Trì trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hi n đ ng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ t c quy đ nh t i Bộ luật tố t ng hình sự. Các quy t 

đ nh tố t ng của các c  quan ti n hành tố t ng đã đ ợc tống đ t cho các b  cáo 

đ ng thời h n do pháp  uật quy đ nh. Các b  cáo  hông có    i n hoặc khi u n i 

gì.  

[2] Về nội dung: 

Lời khai nhận tội của các b  cáo t i phiên tòa phù hợp với lời khai của các 

b  cáo trong giai đo n điều tra, truy tố; phù hợp với lời khai của ng ời  àm 

chứng và các tài  i u, chứng cứ  hác có trong hồ s  v  án. Hội đồng   t    có 

đủ c n cứ k t luận:  

Trong các ngày 08/9/2022 và 09/09/2022, t i  hu v, ph ờng v, thành phố 

Vi t Trì, t nh Ph  Thọ, Trần Xuân T và Trần Công N đã có hành vi đánh b c trái 

ph p d ới hình thức mua bán số đề đ ợc thua bằng tiền. Trong đó, ngày 

08/9/2022 Tr ờng và Minh đánh b c với nhau với số tiền đánh b c  à 

39.360.000đ (gồm: 5.760.000đ  à tiền Minh mua số đề của Tr ờng và  

33.600.000đ  à tiền Minh tr ng th  ng số đề trong ngày 08/9/2022); ngày 

09/09/2022 Tr ờng và Minh đánh b c với nhau với số tiền đánh b c  à 

9.000.000đ. 

Trần Xuân T và Trần Công N  à đồng ph m với nhau trong hành vi đánh 

b c và đều giữ vai trò  à ng ời thực hành. 

Nh  vậy, Tr ờng và Minh phải ch u trách nhi m hình sự với với số tiền 

s  d ng vào m c đích đánh b c trong ngày 08/9/2022  à 39.360.000đ (gồm: 

5.760.000đ  à tiền Minh mua số đề của Tr ờng và 33.600.000đ  à tiền Minh 

tr ng th  ng số đề) và ch u trách nhi m hình sự với số tiền đánh b c với nhau 

ngày 09/09/2022  à 9.000.000đ.  

Do vậy, các b  cáo phải ch u trách nhi m hình sự về hành vi đánh b c, tội 

ph m và hình ph t đ ợc quy đ nh t i khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự  à phù 

hợp.  

Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định:  

 1. Người n o đ nh b c tr i phép dưới bất kỳ h nh thức n o được thua bằng 

tiền hay hi n vật trị gi  từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 

5.000.000 đồng nhưng đã bị xử ph t vi ph m h nh chính về h nh vi n y hoặc 

h nh vi quy định t i  iều 322 của Bộ luật n y hoặc đã bị kết  n về tội n y hoặc 
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tội quy định t i  iều 322 của Bộ luật n y  chưa được xóa  n tích m  còn vi ph m, 

th  bị ph t tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, ph t cải t o không 

giam giữ đến 03 năm hoặc ph t tù từ 06 th ng đến 03 năm. 
[3] Về tính chất  động cơ  mục đích của h nh vi ph m tội  vai trò của c c 

bị c o v  c c t nh tiết tăng nặng tr ch nhi m h nh sự  t nh tiết giảm nhẹ tr ch 

nhi m h nh sự: 
- Động c , m c đích ph m tội của b  cáo: Do các b  cáo muốn có tiền đ  

tiêu sài nên  ợi d ng   t quả  ổ số  i n thi t miền  ắc đ  bán số đ  nhằm  i m 

tiền chi tiêu cá nhân. Xuất phát từ   thức coi th ờng pháp  uật và vì động c , 

m c đích v   ợi, muốn  i m tiền nhanh chóng mà  hông mất nhiều sức  ao động 

nên các b  cáo đã thực hi n hành vi đánh b c bằng hình thức dùng đi n tho i của 

mình đ  nhắn tin đánh số đề, th  hi n sự coi th ờng pháp  uật. Hành vi của các 

b  cáo  âm ph m trật tự công cộng, n p sống v n minh của  ã hội.  ản thân các 

b  cáo  à ng ời đã tr  ng thành, tr ớc  hi ph m tội đều đủ n ng  ực đ  nhận 

thức đ ợc đánh b c  à hành vi vi ph m pháp  uật,  àm phát sinh nhiều  o i tội 

ph m  hác,  àm ảnh h  ng đ n  inh t  và h nh ph c gia đình;  à một trong các 

t  n n  ã hội mà Đảng, nhà n ớc và toàn dân đang đấu tranh đẩy  ùi và bài trừ ra 

 hỏi đời sống  ã hội, song vì động c  t   ợi, m c đích muốn  àm giàu nhanh 

chóng mà  hông phải  ao động nên các b  cáo đã đi vào con đ ờng ph m tội. Vì 

vậy, cần       nghiêm đ  giáo d c riêng đối với các b  cáo và phòng ngừa chung 

trong toàn  ã hội.  

Tuy nhiên tr ớc khi quy t đ nh hình ph t Hội đồng   t     em   t đ n 

nhân thân, các tình ti t t ng nặng, giảm nhẹ trách nhi m hình sự, vai trò của các 

b  cáo thấy rằng: Đây  à v  án có đồng ph m nh ng mang tính giản đ n, các b  

cáo đều có vai trò  à ng ời thực hành, trong đó b  cáo Trần Công N  à ng ời trực 

ti p nhắn tin cho b  cáo Tr ờng đ  đánh số đề, nên vai trò của các b  cáo  à nh  

nhau. 

Quá trình điều tra, truy tố, Trần Xuân T, Trần Công N đều thành  hẩn 

 hai nhận hành vi ph m tội của mình nh  đã nêu trên.    cáo Trần Xuân T có 

mẹ đẻ  à bà Lê Th  Chàng đ ợc tặng th  ng Huy ch  ng  háng chi n h ng nhì, 

có bố đẻ  à ông Trần Xuân Dậu đ ợc tặng th  ng Huy ch  ng  háng chi n 

h ng nhất, bản thân b  cáo cũng đã từng tham gia chi n tranh bảo v  tổ quốc sau 

n m 1975.    cáo Trần Công N đ ợc Chủ t ch U ND t nh Ph  Thọ tặng bằng 

 hen (n m 2003) và một số bằng  hen, giấy  hen  hác do có nhiều đóng góp và 

thành tích trong quá trình công tác t i Công ty Công trình giao thông Ph  Thọ; 

b  cáo có anh trai  à Trần V n Sĩ  à  i t sỹ hy sinh n m 1974, hi n nay b  cáo 

đang  à ng ời nuôi d ỡng ch m sóc mẹ  i t sỹ. 

   cáo Trần Công N và Trần Xuân T có hành vi đánh b c với nhau trong 

hai ngày: Ngày 08/9/2022 với số tiền đánh b c  à 39.360.000đ và ngày 

09/09/2022 với số tiền đánh b c  à 9.000.000đ. Do vậy, Tr ờng và Minh đều 

phải ch u tình ti t t ng nặng trách nhi m hình sự  à ph m tội 02  ần tr   ên. 

X t thấy hành vi ph m tội của của các b  cáo mang tính giản đ n, thuộc 

tr ờng hợp ít nghiêm trọng; các b  cáo có nhiều tình ti t giảm nhẹ trách nhi m 

hình sự; b  cáo Trần Công N có nhân thân tốt; b  cáo Trần Xuân T mặc dù đã 

từng b  Toà án   t    về tội C ớp tài sản công dân (từ n m 1998) nh ng đã 

đ ợc  oá án tích, b  cáo có n i c  tr  rõ ràng. Vì vậy ch  cần x  ph t hình ph t 
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tiền đối với b  cáo Trần Công N và    ph t hình ph t cải t o không giam giữ đối 

với b  cáo Trần Xuân T cũng đủ đ  giáo d c các b  cáo đ  cho các b  cáo đ ợc 

s a chữa lỗi lầm và thấy đ ợc sự khoan hồng của pháp  uật. 

Đối với các b  cáo trong v  án ngoài  em   t về nhân thân, các tình ti t 

t ng nặng, giảm nhẹ trách nhi m hình sự. Hội đồng   t    còn c n cứ vào vai 

trò và số tiền tham gia vào vi c đánh b c đ  quy t đ nh mức hình ph t phù hợp 

đối với từng b  cáo.  

[4]  ề h nh ph t bổ sung: Cần áp d ng hình ph t bổ sung  à ph t tiền đối 
với b  cáo Trần Xuân T. Miễn áp d ng hình ph t bổ sung đối với b  cáo Trần 

Công N do đã áp d ng ph t tiền  à hình ph t chính. 

[5] Về xử lý vật chứng, bi n ph p tư ph p:  

- 01 đi n tho i di động nhãn hi u ViVo 1906 màu  anh, gắn sim số: 

0789.066.471 và sim số 0386.511.890  à đi n tho i Trần Xuân T s  d ng đ  

đánh b c. 

- 01 đi n tho i di động nhãn hi u Sam sung Ga a y J7 Prime màu  ám 

gắn sim số 0985.602.875  à đi n tho i Trần Công N s  d ng đ  đánh b c. 

Các đi n tho i trên các b  cáo s  d ng  àm công c  đánh b c nên cần 

t ch thu sung quỹ nhà n ớc  à phù hợp. 

Đối với 02 sim số 0386.511.890 và 0789.066.471 gắn trong đi n tho i di 

động nhãn hi u ViVo 1906 màu  anh của Trần Xuân T; 01 sim số 

0985.602.875 gắn trong đi n tho i di động nhãn hi u Sam sung Ga a y J7 Prime 

màu  ám của Trần Công N  hông có giá tr  s  d ng nên cần t ch thu tiêu hủy 

các sim đi n tho i trên  à phù hợp. 

- Cần truy thu đ  sung quỹ Nhà n ớc số tiền Minh và Tr ờng đánh b c và 

tr ng th  ng trong ngày 08/8/2022 và ngày 09/09/2022 mà Minh và Tr ờng 

ch a thành toán cho nhau  à phù hợp với pháp  uật. 

[6] Về  n phí: Các b  cáo phải ch u tiền án phí hình sự s  thẩm theo quy 

đ nh của pháp  uật. 

          [7] Quyền  háng cáo: Các b  cáo có quyền  háng cáo theo quy đ nh t i 

Điều 331; Điều 333  ộ  uật tố t ng hình sự. 

 [8] Đ i di n Vi n  i m sát nhân dân thành phố Vi t trì thực hành quyền 

công tố t i phiên tòa đề  uất về hình ph t đối với các b  cáo, Hội đồng   t      t 

thấy phù hợp với pháp  uật nên chấp nhận. 

   c c lẽ trên  
 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố các b  cáo Trần Xuân T và Trần Công N ph m tội “Đánh 

b c”. 

* Áp d ng  hoản 1 Điều 321; Điều 17; Đi m s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51, 

Đi m g  hoản 1 Điều 52, Điều 36  ộ  uật hình sự; Điều 331, Điều 333  ộ  uật 

tố t ng hình sự đối với b  cáo Trần Xuân T: 

- X  ph t:    cáo Trần Xuân T 15 (M ời   m) tháng cải t o  hông giam 

giữ, đ ợc  hấu trừ 03 ( a) ngày t m giữ từ ngày 09/9/2022 đ n ngày 12/9/2022, 

quy đổi thành 09 (chín) ngày cải t o  hông giam giữ, b  cáo còn phải chấp hành 

14 (M ời bốn) tháng 21 (Hai m  i mốt) ngày cải t o  hông giam giữ.   

+ Giao b  cáo Trần Xuân T, cho Ủy ban nhân dân ph ờng Vân Ph , thành 

phố Vi t Trì, t nh Ph  Thọ đ  giám sát, giáo d c. Gia đình b  cáo Tr ờng có 
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trách nhi m phối hợp với Ủy ban nhân dân ph ờng Vân Ph  trong vi c giám 

sát giáo d c b  cáo. Thời gian cải t o  hông giam giữ tính từ ngày C  quan thi 

hành án hình sự thành phố Vi t Trì, t nh Ph  Thọ nhận đ ợc bản án và Quy t 

đ nh thi hành án. Trong tr ờng hợp các b  cáo thay đổi n i c  tr  thì thực hi n 

theo quy đ nh t i Điều 100 Luật thi hành án hình sự.  

+ Miễn  hấu trừ thu nhập theo quy đ nh t i  hoản 3 Điều 36  ộ  uật hình 

sự đối với b  cáo Trần Xuân T nh ng b  cáo phải thực hi n một số công vi c  ao 

động ph c v  cộng đồng t i ph ờng Vân Ph , thành phố Vi t Trì, trong thời 

gian cải t o  hông giam giữ. Thời gian  ao động ph c v  cộng đồng  hông quá 

04 (bốn) giờ trong một ngày và  hông quá 05 (n m) ngày trong 01 (một) tuần. 

   cáo phải thực hi n các nghĩa v   hác theo quy đ nh của Luật thi hành án hình 

sự. 

* Áp d ng  hoản 1 Điều 321; Điều 17; s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51, Điều 

35  ộ  uật hình sự; Điều 331, Điều 333  ộ  uật tố t ng hình sự đối với b  cáo 

Trần Công N: 

-X  ph t: B  cáo Trần Công N 40.000.000đ (Bốn m  i tri u đồng). 

2. Về Hình ph t bổ sung: Ph t Trần Xuân T 20.000.000đ (Hai m  i tri u 

đồng). 

Miễn áp d ng ph t bổ sung cho b  cáo Minh; 

3. X     vật chứng, tài sản: Áp d ng Đi m a, b  hoản 1 Điều 47  LHS; 

Đi m a, c  hoản 2 Điều 106  LTTHS: 

- T ch thu sung công: 

+ 01 đi n tho i di động nhãn hi u ViVo 1906 màu  anh, gắn sim số: 

1789.066.471  à đi n tho i Trần Xuân T s  d ng đ  đánh b c. 

+ 01 đi n tho i di động nhãn hi u Sam sung Ga a y J7 Prime màu  ám 

gắn sim số 0985.602.875  à đi n tho i Trần Công N s  d ng đ  đánh b c. 

- T ch thu tiêu huỷ: 02 sim số 0386.511.890 và 0789.066.471 gắn trong 

đi n tho i di động nhãn hi u ViVo 1906 màu  anh của Trần Xuân T; 01 sim số 

0985.602.875 gắn trong đi n tho i di động nhãn hi u Sam sung Ga a y J7 Prime 

màu  ám của Trần Công N. 

 (Theo bản giao nhận vật chứng tài sản ngày 21/6/2023 t i Chi c c Thi 

hành án dân sự thành phố Vi t Trì). 

- Truy thu đ  sung quỹ Nhà n ớc số tiền các b  cáo đánh b c và tr ng 

th  ng trong ngày 08/9/2022 và ngày 09/09/2022 nh  sau: 

+ Truy thu của b  cáo Trần Công N 5.760.000đ (n m tri u bảy tr m sáu 

m  i nghìn đồng) và 9.000.000đ (chín tri u đồng)  à tiền Minh mua số đề ch a 

thanh toán cho Tr ờng; Tổng số  à 14.760.000đ (m ời bốn tri u bảy tr m sáu 

m  i nghìn đồng). 

+ Truy thu của b  cáo Trần Xuân T 33.600.000đ (ba m  i ba tri u sáu 

tr m nghìn đồng)  à tiền Minh tr ng th  ng số đề Tr ờng ch a thanh toán cho 

Minh.  

4. Về án phí hình sự s  thẩm: Áp d ng  hoản 2 Điều 136  LTTHS và  

Điều 23 Ngh  quy t 326/2016/U TVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban th ờng 

v  Quốc Hội, buộc các b  cáo Trần Xuân T và b  cáo Trần Công N mỗi b  cáo 

phải ch u 200.000 đồng (Hai tr m nghìn đồng) tiền án phí hình sự s  thẩm. 
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Trong thời h n 15 ngày    từ ngày tuyên án, các b  cáo có mặt có quyền 

 háng cáo  ên Tòa án nhân dân t nh Ph  Thọ đ  yêu cầu   t    ph c thẩm.  

 
 

N     ận: 
- V SND TP,T Ph  Thọ; 

- Công an TP,T Ph  Thọ; 

- THA HS, DS TPVT,T Ph  Thọ; 

- S  t  pháp t nh Ph  Thọ; 

- U ND  ã, ph ờng n i b  cáo c  tr ; 

- Các b  cáo; 

- L u HSVA.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

Đặng Xuân Quân 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨ  PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 

Đặng Xuân Quân  
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

TỈNH PHÚ THỌ 
 

     Số: 54/2018/TB -TA                            

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Vi t Tr  ng y 04 th ng 5 năm 2018 

Th«ng b¸o 

kÕt qu¶ xÐt xö h×nh sù 

toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè viÖt tr× - tØnh phó thä 

- C¨n cø vµo §iÒu 229 cña Bé luËt tè tông h×nh sù; 
- C¨n cø vµo b¶n ¸n h×nh sù s¬ thÈm sè: 54/2018/ HSST ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 
2018 cñ Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè ViÖt Tr× - tØnh Phó Thä. 
Th«ng b¸o cho UBND   ườ   Vâ  P ú,  ã   ụy Vâ ,        ố Việ   rì, 

tỉ   P ú   ọ,  ã P ù N   ,  uyệ  P ù N   , tỉ   P ú   ọ biết kÕt qu¶ xÐt 

xö vô ¸n h×nh sù s¬ thÈm ®èi víi  á  bÞ  áo:  
Họ và tên: 1. Trần Thị  ùi, sinh n m 1979 t¹i Yªn LËp, Phó Thä; 

N i c tró:  hu 3, ph ờng Vân Ph , thành phố Vi t Trì, t nh Ph  Thọ; 

                  2. Nguyễn Văn Dũng, sinh n m 1983 t¹i Phù Ninh, Phó Thä;  

N i c tró:  hu 6,  ã Phù Ninh, huy n Phù Ninh, t nh Ph  Thọ; 

                   3. Thái Thị Thanh, sinh n m 1968 t¹i H  ng  hê, Hà Tĩnh;  

N i c tró:  hu 1A, ph ờng Vân Ph , thành phố Vi t Trì, t nh Ph  Thọ; 

                    4. Vũ Thị Thanh Hƣờng, sinh n m 1981 t¹i Đ i Từ, Thái Nguyên; 

N i c tró: Đội 4,  ã Th y Vân, thành phố Vi t Trì, t nh Ph  Thọ;  

                   5. Dƣơng Quốc Khánh, sinh n m 1976 t¹i Vi t Trì, Ph  Thọ; 

N i c tró:  hu 3, ph ờng Vân Ph , thành phố Vi t Trì, t nh Ph  Thọ; 

1. Tuyên bố các bị cáo Trần Thị  ùi, Nguyễn Văn Dũng, Vũ Thị Thanh 

Hƣờng, Thái Thị Thanh, Dƣơng Quốc Khánh phạm tội “Đánh bạc”; 

C n cứ vào  hoản 1 Điều 248, Điều 31, đi m p khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự n m 1999 s a đổi bổ sung n m 2009; 

X  ph t b  cáo Trần Th  Mùi 15 (M ời   m) tháng cải t o  hông giam giữ, đ ợc 

trừ 06 (Sáu) ngày t m giữ từ ngày 30/12/2017 đ n ngày 05/01/2018 = 18 (M ời 

tám) ngày, b  cáo còn phải chấp hành 14 tháng 12 ngày cải t o  hông giam giữ. 

Thời gian cải t o  hông giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân ph ờng Vân 

Ph , TP Vi t Trì, t nh Ph  Thọ nhận đ ợc bản án và Quy t đ nh thi hành án.  

          C n cứ vào  hoản 1 Điều 248, đi m g khoản 1 Điều 48, đi m p khoản 1 

khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự n m 1999 s a đổi bổ sung n m 2009; 



12 

 

          X  ph t Nguyễn V n Dũng 04 ( ốn) tháng tù giam, trừ 06 (Sáu) ngày t m 

giữ t m giam từ ngày 30/12/2017 đ n ngày 05/01/2018, b  cáo Dũng còn phải 

chấp hành 03 tháng 24 ngày tù. Thời h n tù tính từ ngày bắt b  cáo đi thi hành 

án.   

C n cứ vào  hoản 1 Điều 248, Điều 30, đi m h, p, s khoản 1 khoản 2 Điều 46 

Bộ luật hình sự n m 1999 s a đổi bổ sung n m 2009; 

X  ph t Thái Th  Thanh: 10.000.000 đồng (M ời tri u đồng) sung công. 

Đối với b  cáo Vũ Th  Thanh H ờng và b  cáo D  ng Quốc  hánh C n cứ vào 

khoản 1 Điều 248, Điều 30, đi m h, p khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự 

n m 1999 s a đổi bổ sung n m 2009; 

 X  ph t tiền sung công các b  cáo số tiền nh  sau: 

- Vũ Th  Thanh H ờng: 10.000.000 đồng (M ời tri u đồng) 

- D  ng Quốc  hánh: 12.000.000 đồng (M ời hai tri u đồng) 

(S  tiền bị xử ph t c c bị c o Th i Thị Thanh   ũ Thị Thanh Hường  Dương 

Qu c Kh nh phải nộp một lần trong thời h n 30 ng y k  từ ng y bản  n có hi u 

lực ph p luật 
Miễn hình ph t bổ sung cho các b  cáo. 

2. Về x     vật chứng: T ch thu tiêu hủy 01 chi c mành tre; 01 bộ bài t      h  

52 quân  hông có giá tr  s  d ng; 

- T ch thu sung ngân sách nhà n ớc số tiền 5.200.000 đồng (Trong đó: Trần Th  

Mùi: 1.350.000 đồng; Vũ Th  Thanh H ờng: 1.700.000 đồng; Thái Th  Thanh: 

450.000 đồng; D  ng Quốc  hánh: 850.000 đồng; Nguyễn V n Dũng: 850.000 

đồng).(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/3/2018) 

3. Về án phí hình sự s  thẩm: Buộc các b  cáo Trần Th  Mùi, Vũ Th  Thanh 

H ờng, Thái Th  Thanh, Nguyễn V n Dũng, D  ng Quốc  hánh mỗi b  cáo 

phải ch u 200.000 đồng (Hai tr m nghìn đồng) tiền án phí hình sự s  thẩm. 

N¬i nhËn:                                      TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ  

- UBND nơi c c bị c o cư tr  
- Lu hå s¬ vô ¸n.                                
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